
  

 

 

 

Thứ ba, ngày 23 tháng 02 năm 2021 

LUYỆN TỪ VÀ CÂU 

BÀI: NỐI CÁC VẾ CÂU GHÉP BẰNG CẶP TỪ HÔ ỨNG 

    Bài 1: Trong những câu ghép dưới đây, các vế câu được nối với nhau bằng những 

từ nào? 

a) Ngày chưa tắt hẳn, trăng đã lên rồi. 

b) Chiếc xe ngựa vừa đậu lại, tôi đã nghe tiếng ông từ trong nhà vọng ra. 

c) Trời càng nắng gắt, hoa giấy càng bồng lên rực rỡ. 

d) Trời vừa trở lạnh, mẹ đã lo áo ấm cho chị em tôi. 

e) Gió càng to, con thuyền càng lướt nhanh trên biển. 

    Bài 2: Tìm các cặp từ hô ứng thích hợp với mỗi chỗ trống: 

a) Mưa …………. to, gió ………….. thổi mạnh. 

b) Trời ………….. hửng sáng, nông dân …………. ra đồng. 

c) Thuỷ Tinh dâng nước cao ………………, Sơn Tinh làm núi cao lên …………….. 

d) Đoàn quân đi tới …………..., người dân ùa ra đường đón chào tới…………… 

 

 

  

 

  

TRƯỜNG TIỂU HỌC NGUYỄN THỊ ĐỊNH 

LỚP NĂM 

HỌ VÀ TÊN:………………………………….. 


